
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Thông báo số:   41 /TB-UBND ngày  14/02/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT
Tổ chức kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ thực hiện kê

khai giá

Tên hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật Số điện thoại liên hệ

1 Công ty TNHH kinh doanh
Khí hoá lỏng Lạng Sơn Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thôn Yên Thượng, phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn Lê Đức Doanh 0967625898

2 Công ty TNHH MTV Hoàng
Vũ Xăng, dầu thành phẩm Thôn Văn Miêu, xã Tuấn Sơn,

tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Nhân Khoái 0972219866
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông báo số:   41 /TB-UBND ngày  14/02/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

I Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định
bằng đường bộ

1 Công ty cổ phần Thuận An Hòa Phát

Dịch vụ vận tải hành khách tuyến
cố định bằng đường bộ

Số 27 đường Hùng Vương, phường Lương Văn
Tri, tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Bình 0906264388

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Số 2 Lạng Sơn Km 22+460 Quốc lộ 1A, thôn Nà Soong, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thanh Hậu  02053875535

3 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Duy Long Số 174 đường Nhị Thanh, khối 6, phường Tam
Thanh, tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Loan 0913285820

4 Hợp tác xã Thương mại và vận tải hành khách
Nhật Minh

Số 95 khối phố Lương Văn Tri, xã Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn Nguyễn Văn Tuyến 0913165398

5 Hợp tác xã Vận tải Cao Lộc Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Phạm Hồng Bốn 0912211837

6 Hợp tác xã Vận tải Đoàn Kết Số 21 đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn Triệu Thị Thu Phượng 0968595369

7 Hợp tác xã Vận tải Hoàng Đồng Phường Kỳ Lừa,  tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Công  02053861963

II Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

1 Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ
Đồng Đội

Dịch vụ vận tải hành khách bằng
taxi

Khu tái định cư Mai Pha, phường Đông Kinh, tỉnh
Lạng Sơn Đinh Tuấn Đồng 02053 757757

2 Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh
Lạng Sơn

Số 257 đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn Hồ Huy 020560292929

3 Công ty TNHH MTV Thành Linh Lạng Sơn Số 37 đường Mỹ Sơn, phường Đông Kinh, tỉnh
Lạng Sơn Vi Văn Thành 02053 723 723

4 Công ty TNHH Hương Hồi Số 21 Khối 9 Bến Bắc, phường Tam Thanh, tỉnh
Lạng Sơn Phạm Tuấn Đức 02053 833833

5 Công ty cổ phàn vận tải và Xuất nhập khẩu
HGB

Số 102 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn Vũ Xuân Bình 02053 885 588

6 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lạng
Sơn

Số 257 đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn Nông Thị Vân 0913299360

7 Công ty TNHH Hương Hồi - Chi nhánh thành
phố Lạng Sơn

Số 69 Bến Bắc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng
Sơn Bùi Văn Bình 02053818181
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8 Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan Phố Đức Tâm II, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Hơn 02053831831

9 Công ty cổ phần Tập đoàn Khánh Linh Số 65 đường Hùng Vương, phường Lương Văn
Tri, tỉnh Lạng Sơn Đoàn Việt Hà 02056262626

10 Công ty TNHH MTV Thương mại  Du lịch Hà
Sơn Bắc Sơn

Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn Hoàng Đình Hợi 0985339813

11 Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Hà
Sơn Bắc Sơn - Chi nhánh thành phố Lạng Sơn

Số 30 đường Phố Muối, phường Tam Thanh, tỉnh
Lạng Sơn Vũ Ngọc Lâm 02053900900

12 Công ty cổ phần  di chuyển xanh Đông Bắc Số nhà 12, Khu Tái định cư Mai Pha 2, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn Chu Mạnh Nam 0828789866

III Kinh doanh vật liệu xây dựng

1 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân
Minh

Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng,
sơn các loại Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

2 Công ty TNHH MTV Huyền Huệ LS Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng,
sơn các loại Phố Đức hinh, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Phố Đức hinh, xã Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

3 Công ty TNHH MTV Quốc Anh Văn Quan Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng,
sơn các loại Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

4 Công ty TNHH Xây dưng và Thương mại Văn
Minh

Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng,
sơn các loại Phố Tân Thanh II, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Phố Tân Thanh II, xã Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

5 Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Bình
Bộ

Kinh doanh cát, đá xây dựng; gạch
bê tông; sơn các loại Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

6 Chi nhánh Công ty cổ phần khai thác đá Đông
Phong tại Văn Quan

Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng; gạch bê tông đặc, lỗ Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn

7 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam
Thành Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng Phố Điềm He 1, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn

8 Công ty TNHH BMC Văn Quan Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng,
sơn các loại

Số 265 phố Đức Hinh, xã Văn Quan, tỉnh Lạng
Sơn

9 Công ty TNHH MTV Diễm Bích Kinh doanh cát, đá xây dựng Thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn

10 Công ty TNHH MTV Hoàng Mùi LS Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng Thôn Khau Ngòa, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn

11 Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Văn Quan Kinh doanh cát, đá xây dựng Thôn Bản Khinh, xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn

12 Chi nhánh Công ty TNHH Anh Thắng tại Lạng
Sơn Khai thác, chế biến đá xây dựng Thôn Sậm, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh Mỏ đá vôi Lân Đa, xã Hữu Liên, tỉnh

Lạng Sơn

13 Công ty TNHH MTV Hồng Phong ATK Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng

Số 26 đường Văn Vỉ, khối Đại Thắng, phường
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

Mỏ đá Hồng Phong 4, khối Tân Thành,
xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Dịch vụ vận tải hành khách bằng
taxi

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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14 Mỏ đá Hồng Phong IV - Chi nhánh Công ty
TNHH Hồng Phong tại Bình Gia

Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng Khối phố Tân Thành, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Khối phố Tân Thành, xã Bình Gia, tỉnh

Lạng Sơn

15 Công ty TNHH MTV Xây dựng Chiến Hường Kinh doanh cát, đá xây dựng Khối phố 6A, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

16 Công ty TNHH Lương Minh Tường Kinh doanh cát, đá xây dựng Khối phố Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng
Sơn

17 Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Thứ
Thu

Kinh doanh cát, đá xây dựng, sơn
tường các loại

Thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng
Sơn

18 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiếu
Lan

Kinh doanh cát, đá xây dựng, sơn
tường các loại Số 82 khối phố 6B, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

19 Công ty TNHH MTV Duyệt Tâm 88 Kinh doanh sơn tường các loại Số 81 khối phố 6B, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

20 Công ty TNHH Thắm Linh Kinh doanh cát, đá, gạch xây dựng Khối phố 6A, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

21 Hợp tác xã Dịch vụ vận tải nông lâm số 1 Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng Khu phố Tòng Chu, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá Nà Deng, khu phố Tòng Chu, xã

Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

22 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương
mại Chi Lăng

Kinh doanh gạch bê tông, cát xây
dựng Xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

23 Công ty TNHH Đá Thượng Thành
Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng, gạch không nung, bê tông

thương phẩm
Xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn Xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn

24 Hộ Kinh doanh Dương Văn Đóong Kinh doanh gạch bê tông, cát xây
dựng Khu Lân Bông, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Khu Lân Bông, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng

Sơn

25 Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng Khu Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Khu Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng

Sơn

26 Công ty TNHH Kỹ nghệ Thái An Chế biến, kinh doanh đá xây dựng Số 24A Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, thành
phố Hồ Chí Minh

Mỏ đá Khau Đêm, xã Quan Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

27 Hợp tác xã Hòa Bình Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng Khu Trung tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá Mai Sao, thôn Lạng Nắc, xã Chi

Lăng, tỉnh Lạng Sơn

28 Công ty cổ phần Tân Lạng Sơn Sản xuất gạch không nung Thôn Mỏ đá, xã Quang Lang, tỉnh Lạng Sơn Thôn Mỏ đá, xã Quang Lang, huyện Chi
Lăng

29 Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu
xây dựng Chi Lăng Sản xuất gạch không nung Khu ga Nam, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Xã Quang Lang, huyện Chi Lăng

30 Công ty TNHH Đá Tân Lang Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng

Lũng Vặm, thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm, tỉnh
Lạng Sơn

Lũng Vặm, thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm,
tỉnh Lạng Sơn

31 Công ty cổ phần Thương mại và Khoáng sản
Hoàng Phúc

Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng Khu 6, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lũng Cùng, khu 6, xã Na

Sầm, tỉnh Lạng Sơn

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



32 Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng

Số 314, đường Điện Biên Phủ, xã Thành Đông,
thành phố Hải Phòng

Mỏ Bauxit Ma Mèo, xã Hoàng Văn Thụ,
tỉnh Lạng Sơn

33 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh
doanh tổng hợp VVMI

Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng Thôn Tài Lài, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn Thôn Tài Lài, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh

Lạng Sơn

34 Công ty cổ phần Liên doanh công nghệ gạch
không nung Lạng Sơn Sản xuất gạch bê tông Số 134 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn Mỏ Tân Lang, xã Tân Lang, Văn Lãng

35 Công ty cổ phần xây dựng Thuận An Phát 161 Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng

Lũng Vặm, thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm, tỉnh
Lạng Sơn

Lũng Vặm, thôn Thanh Hảo, xã Na Sầm,
tỉnh Lạng Sơn

36 Công ty cổ phần Hưng Thành Lạng Sơn Khai thác chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng Khu 4, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn Mỏ cát, sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, tỉnh

Lạng Sơn

37 Công ty TNHH Biển Anh Kinh doanh cát, đá xây dựng, gạch
bê tông

Km 21+500, thôn Co Măn, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Km 14+500, Quốc lộ 1A, tổ 4, khối 5,
phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

38 Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hiền
Anh

Kinh doanh cửa Nhôm - Kính Sắt -
I Nox

Số 203 đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn

Số 203 đường Ngô Quyền, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

39 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tuổi
Trẻ Lạng Sơn Sản xuất, kinh doanh gạch bê tông; Km18 Quốc lộ 1A, thôn Trung Cấp, phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
Khu Công nghiệp 2, thôn Đại Sơn,
phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

40 Công ty TNHH MTV Kim Dung Lạng Sơn Kinh doanh cửa Nhôm - Kính Sắt -
I Nox

Khu đô thị Phú Lộc IV, khối 5, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Khu đô thị Phú Lộc IV, khối 5, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

41 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương
mại Hải Đăng Kinh doanh cát, đá xây dựng Số 101 đường Hùng Vương, phường Lương Văn

Tri, tỉnh Lạng Sơn
Số 101 đường Hùng Vương, phường
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

42 Công ty TNHH MTV Phúc Minh 68 Kinh doanh sơn các loại Số 24B ngõ 30A, đường Lê Hồng Phong, khối 7,
phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Số 24B ngõ 30A, đường Lê Hồng Phong,
khối 7, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng
Sơn

43 Công ty cổ phần 389 Kinh doanh đá xây dựng Số 43, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương
Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

Mỏ đá vôi Phai Kịp, xã Đồng Đăng, tỉnh
Lạng Sơn

44 Công ty cổ phần Xây dựng 496 Kinh doanh đá xây dựng Số 677 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

Số 677 đường Bà Triệu, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

45 Công ty cổ phần Xây dựng Mỹ Sơn Kinh doanh đá xây dựng Số 213 đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh
Lạng Sơn

Số 213 đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

46 Công ty cổ phần Liên doanh công nghệ gạch
không nung Lạng Sơn Sản xuất, kinh doanh gạch xây dựng Số 134 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn
Số 134 đường Phai Vệ, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

47 Công ty TNHH MTV Xây dựng và TM Cửa
Việt Sản xuất cửa nhôm kính Số 4 Phố Tinh Dầu 4, phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn
Số 4 Phố Tinh Dầu 4, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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48 Công ty TNHH MTV Xây dựng Tường Anh Sản xuất, kinh doanh sơn các loại Số 66 ngõ 7, đường Lê Đại Hành, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

KM số 8 quốc lộ 21B, xã Bình Minh,
Thành phố Hà Nội

49 Công ty cổ phần Xây dựng - Tư vấn và Phát
triển hạ tầng Lạng Sơn

Kinh doanh cát, đá, ống bê tông,
sơn các loại

Số 16 đường Ba Sơn, phường Tam Thanh, tỉnh
Lạng Sơn

Số 16 đường Ba Sơn, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng Sơn

50 Doanh nghiệp tư nhân Châu Hậu Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng Khu 3, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá Lũng Phầy, thôn Lũng Phầy, xã

Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn

51 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Dụ Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng, gạch bê tông Khu 2, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá Lũng Cái Đay, xã Quốc Khánh,

tỉnh Lạng Sơn

52 Công ty cổ phần Gia Lộc Sản xuất cát xây dựng Thôn Bản Chu, xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Thôn Bản Chu, xã Tràng Định, tỉnh Lạng
Sơn

53 Công ty TNHH MTV Sơn Đức Bắc Sơn Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng, gạch bê tông Thôn Nông Lục, xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn Thôn Nông Lục, xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng

Sơn

54 Công ty TNHH MTV Thương mại Toàn Thắng
Bắc Sơn

Kinh doanh cát, đá xây dựng, sơn
các loại

Số 71, khối phố Trần Phú, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

55 Công ty TNHH xây dựng Trà Lâm Kinh doanh cát xây dựng, gạch bê
tông

Số 153, khối phố Trần Phú, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Đon Riệc, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

56 Công ty TNHH MTV Hướng Loan Kinh doanh cát, đá xây dựng Khối phố Hợp Tiến 1, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

57 Công ty TNHH MTV Nhớ Thương Kinh doanh cát, đá xây dựng Thôn Hồng Minh, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn

58 Hợp tác xã Vũ Thắng Bắc Sơn Kinh doanh cát, đá xây dựng Thôn Vũ Thắng, xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn

59 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng T&T 368 Kinh doanh cát, đá xây dựng Thôn Lân Dạ, xã Đồng Ý, tỉnh Lạng Sơn

60 Công ty TNHH Thương mại và Vật liệu xây
dựng Tiến Dũng

Kinh doanh cát, đá xây dựng, gạch
bê tông Thôn Đon Riệc 1, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

61 Công ty TNHH MTV Hường Cường Kinh doanh sơn tường các loại Số nhà 50, khối phố Trần Đăng Ninh, xã Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

62 Công ty TNHH Luận Bảy Kinh doanh cát, đá xây dựng Thôn Mỏ Dầu, xã Tân Lập, tỉnh Lạng Sơn

63 Công ty TNHH MTV 388 Kinh doanh cát, đá xây dựng Thôn Hiệp Lực, xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn

65 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng
Phú Lộc Sản xuất gạch không nung Số 59, đường Trần Phú, phường Kỳ Lừa, tỉnh

Lạng Sơn
Cụm công nghiệp số 2, phường Kỳ Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

66 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải
Bách - chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất, kinh doanh cấu kiện bê
tông đúc sẵn

Km10 Quốc lộ 1A cũ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng
Sơn

Km10 Quốc lộ 1A cũ, xã Tân Đoàn, tỉnh
Lạng Sơn

67 Công ty Cổ phần bê tông Lạng Sơn Sản xuất, kinh doanh bê tông
thương phẩm Thôn Đại Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Thôn Đại Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh

Lạng Sơn

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



68 Hợp tác xã 27-7 Bông Lau Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng, gạch bê tông Xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lũng Tém xã Đồng Đăng,

huyện Cao Lộc

69 Công ty cổ phần 389 Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng, gạch bê tông

Số 43, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Mỏ đá vôi Phai Kịt, xã Đồng Đăng, tỉnh
Lạng Sơn

70 Công ty TNHH Hồng Phong
Khai thác, chế biến, kinh doanh cát,
đá xây dựng, gạch bê tông; Gạch

không nung

Số 66B, đường Văn Vỉ, phường Lương Văn Tri,
tỉnh Lạng Sơn

Mỏ đá Hồng Phong I, thôn Tềnh Chè, xã
Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

71 Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Tuổi
Trẻ Lạng Sơn Sản xuất gạch không nung Cụm công nghiệp số 2, phường Kỳ Lừa, tỉnh

Lạng Sơn
Cụm công nghiệp số 2, phường Kỳ Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

72 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương
mại tổng hợp TNX Việt Nam Sản xuất, kinh doanh đá xây dựng Thôn Tềnh Chè, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá Hồng Phong I tại thôn Tềnh Chè,

xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

73 Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại
dịch vụ Giang Sơn

Khai thác, chế biến, kinh doanh đá
xây dựng Thôn Tềnh Chè, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá Giang Sơn, thôn Tềnh Chè, xã

Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

74 Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành Sản xuất gạch không nung Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

76 Công ty cổ phần ACC 78 Sản xuất gạch không nung Thôn Nhị Hà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Nhị Hà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng
Sơn

77 Công ty TNHH MTV Hiếu Hằng Sản xuất gạch không nung Thôn Đông Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn Thôn Đông Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

78 Chi nhánh Công ty TNHH Phước Hậu C.P.T Khai thác, chế biến đá xây dựng Thôn Lân Luông, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Luông II, xã Thiện Tân,
tỉnh Lạng Sơn

79 Công ty cổ phần khai thác đá Đồng Tiến Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Nặm, xã Thiện Tân, tỉnh
Lạng Sơn

80 Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phú Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Hà, xã Thiện Tân, tỉnh
Lạng Sơn

81 Công ty TNHH Hải Cung Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Sa Khao, xã Thiện Tân, tỉnh
Lạng Sơn

82 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh kháng
sản T&C Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Nặm 2, xã Thiện Tân,

tỉnh Lạng Sơn

83 Công ty cổ phần Khai thác đá Đồng Tiến Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Luông III, xã Thiện Tân,
tỉnh Lạng Sơn

84 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương
mại An Sơn Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Bộ Đội, xã Vân Nham,

tỉnh Lạng Sơn

85 Công ty cổ phần mỏ đá môi trường PT Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Minh Tiến, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá Lân Cần, xã Vân Nham, tỉnh
Lạng Sơn

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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86 Công ty TNHH khai thác mỏ Huyền Sơn Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Khuyến, xã Thiện Tân,
tỉnh Lạng Sơn

87 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kim Thạch
Phát Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Đồng Bà Ký, xã Cai Kinh,

tỉnh Lạng Sơn

88 Công ty TNHH Thịnh An Bình Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Chằm Đèo Phiếu, xã Cai
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

89 Công ty TNHH Hoàng Khánh Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Ao Si, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

90 Công ty TNHH Nhật Tiến Khai thác, chế biến đá xây dựng Thôn Gốc Me, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Gốc Sau, xã Cai Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

91 Công ty TNHH Tiến Long Khai thác, chế biến đá xây dựng Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Lân Lừa, xã Cai Kinh, huyện
Hữu Lũng

92 Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện
Hữu Lũng

93 Công ty cổ phần Võ Nói Khai thác, chế biến đá xây dựng Xóm Đá Bia, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Hố Dùng, xã Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn

94 Công ty cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Hang Cao, xã Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn

95 Công ty TNHH Thương mại và phát triển
Thành Đông Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Vĩnh Thịnh, xã Hữu Lũng,

tỉnh Lạng Sơn

96 Công ty TNHH An Thuận Phát Yên Vượng Khai thác, chế biến đá xây dựng Thôn Sơn Đông, Xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn Thôn Sơn Đông, Xã Cai Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

97 Chi nhánh Công ty TNHH kinh doanh thương
mại An Thịnh Phát Khai thác, chế biến đá xây dựng Thôn Cóc Dĩ, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Cóc Dĩ, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng

Sơn

98 Công ty TNHH MTV Tân Thành Lạng Sơn Sản xuất, kinh doanh gạch bê tông Thôn Ngọc Thành, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Ngọc Thành, xã Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn

99 Hợp tác xã sản xuất gạch Diễm Châu - Đồng
Tiến Sản xuất, kinh doanh gạch bê tông Thôn Làng Cà, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn Thôn Làng Cà, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng

Sơn

100 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Mộc
Phát Sản xuất bê tông thương phẩm Thôn Bến Lường, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn Thôn Bến Lường, xã Tuấn Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

101 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hưng
Thịnh Kinh doanh cát xây dựng Thôn Ngọc Thành, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Ngọc Thành, xã Hữu Lũng, tỉnh

Lạng Sơn

102 Công ty TNHH Yên Vượng Khai thác, chế biến đá xây dựng Xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Mỏ đá vôi Đồng Tân - Đồng óc, xã Hữu
Lũng, tỉnh Lạng Sơn

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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104 Công ty TNHH Minh Chí Sản xuất gạch không nung Số 53, khu Cầu Lấm, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Số 53, khu Cầu Lấm, xã Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn

106 Công ty TNHH Hưng Viên Sản xuất gạch không nung Khu 7, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Khu 7, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ nơi sản xuất Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Thông báo số:   41 /TB-UBND ngày  14/02/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ  thực hiện kê
khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

1 Chi nhánh công ty cổ phần Tập
đoàn Mường Thanh

Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Mường
Thanh Luxury Lạng Sơn

Số 68 đường Ngô Quyền, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn Doãn Hương Sao 0967688590

2 Chi nhánh Lạng Sơn - Công ty cổ
phần Vinpearl

Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Four
Points By Sheraton Lạng Sơn

Số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn Đàm Hồng Nguyên 02053782999

3 Hộ kinh doanh Đinh Thị Mỹ Hoa Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Đinh
Gia

Số 205 đường Bà Triệu, phường Kỳ
Lừa, tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Mỹ Hoa 02053818666

4 Doanh nghiệp tư nhân Hoa Biển Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoa
Biển

Số 169A đường Lê Đại Hành, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Thăng 0983905488

5 Công ty TNHH Thương mại  Đại
Việt Lạng Sơn

Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoàng
Sơn Hải

Số 57 đường Tam Thanh, phường Tam
Thanh, tỉnh Lạng Sơn Lê Thị Hà 0912716668

6 Công ty TNHH Hoàng Vũ Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoàng
Vũ

Số 253 đường Lê Lợi, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn Đặng Thị Thảo 0949223625

7 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hồng
Ngọc

Số 503 đường Bà Triệu, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng 0888150828

8 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ
thương mại Hùng Vương

Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Khai
Nga

Số 12 đường Trần Hưng Đạo, phường
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Nga 02056263999

9 Công ty cổ phần Lương thực Cao
Lạng Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Kim Sơn Số 03 đường Minh Khai, phường Kỳ

Lừa, tỉnh Lạng Sơn Trần Đình Hồng 02053870378

10 Công ty cổ phần Phú Quý Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Phú Quý Số 200 Phai Vệ, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn Tô Duy Khánh 0932469898

11 Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý
khách sạn TNH

Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Sojo
(Sojo Hotel)

Thôn Tân Lập, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn Ngô Hồng Hạnh 02053909555
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12 Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Sỹ Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Trung
Xuân

Số 29 đường Tam Thanh, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng Sơn Nguyễn Văn Sỹ 02053877388

13 Hộ kinh doanh Vũ Xuân Trường Dịch vụ lưu trú khách sạn Newcentury Số 185 đường Trần Đăng Ninh,
phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn Vũ Xuân Trường 02053886633

14 Hộ kinh doanh Phạm Việt Hoa Dịch vụ lưu trú khách sạn Mi Amor Số 113 Nguyễn Du, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn Phạm Việt Hoa 0568953333

15 Hộ kinh doanh Trần Văn Sính Dịch vụ lưu trú khách sạn Hoàng
Thịnh

Số 319 đường Bà Triệu, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn Trần Văn Sính 0989750409

16 Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Anh
Tú và khách sạn Anh Tú 1 Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Anh Tú Số 95 và 136 đường Lý Thường Kiệt,

phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Trịnh Anh Tú 0912192210

17 Công ty TNHH MTV Nguyên
Khang

Dịch vụ lưu trú tại khách sạn An
Khang

Số 734 đường Bà Triệu, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn Lê Xuân Khang 02053568568

18 Công ty TNHH khách sạn Nhật
Minh

Dịch vụ lưu trú tại khách sạn Nhật
Minh

Số 50 đường Lý Thường Kiệt, phường
Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Phan Thị Thìn 0983514005

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ  thực hiện kê
khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Thông báo số:   41 /TB-UBND ngày  14/02/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT
Tổ chức kinh doanh hàng
hoá, dịch vụ thực hiện kê

khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

1 Công ty cổ phần y dược Lộc
Bình

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

Số 111 khu Phiêng Quăn, xã Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn Trần Đình Nguyện 0961794696

2 Công ty cổ phần Dược phẩm
Lạng Sơn

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Số 115 đường Ngô Quyền, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn Đỗ Văn Viên 0966882777

3 Công ty TNHH dược phẩm
Nam Việt

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Số 17, đường Bắc Sơn, xã Hữu
Lũng, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Việt Hùng 0982129490

4 Công ty TNHH Thương Mại
Dược Phẩm Bá Dương

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Số 11 Nguyễn Phong Sắc, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn Vũ Như Yên 0968834860

5 Công ty cổ phần dược phẩm
và vật tư y tế Lạng Sơn

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Số 2 đường Nguyễn Du, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn Hồ Thái Dương 02053876671Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

6 Công ty TNHH Đầu tư Phát
Triển Y tế Ngọc Sơn

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Số 18, đường 10/10 khu 2, xã Thất
Khê, tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Quốc
ThuậnThực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

7 Công ty cổ phần Dược phẩm
và trang thiết bị y tế Lạng Sơn

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thôn Hoàng Tân, phường Tam
Thanh, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Bình Trọng 0972641338Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
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8 Công ty TNHH VietNam
Beauty&Spa

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

Số 141 đường Lê Lợi, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Nguyễn
Hương 0985511173

9 Công ty cổ phần Y dược
Trường Sinh - Lạng Sơn

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tòa BOT K2, Trung tâm thương mại

Phú Lộc, đường Lý Thường Kiệt,
khu Đô thị Phú Lộc 4, phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Việt Hoà 0966519696Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

10  Công ty cổ phần Bệnh viện
đa khoa TNC Center

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Số 107A, khối phố Trần Đăng Ninh,
xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Hoàng Doãn Sáu 0912619861Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

11 Công ty TNHH MTV Y tế
Thiên Ngọc Lan

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Số 102, đường Lý Thường Kiệt, khu

đô thị Phú Lộc IV, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Ngọc Lan Hương 0983627888Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

12 Công ty cổ phần Y tế Hạnh
Phúc Việt

Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thôn Ngọc Thành, xã Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Trung
Hạnh 0859983115Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

TT
Tổ chức kinh doanh hàng
hoá, dịch vụ thực hiện kê

khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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PHỤ LỤC 5
DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Thông báo số:   41 /TB-UBND ngày  14/02/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

I THÓC TẺ, GẠO TẺ

1 Hợp tác xã Nông sản sạch Tràng
Định

Gạo bao thai, gạo bao thai hồng,
gạo nếp ong, gạo nếp thường, bao

nhật

Số 03, phố Xá Cái, khu III, xã Thất Khê,
tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Hải 0983.679.656

2 Hợp tác xã sản xuất - Kinh doanh
tổng hợp Bắc Sơn Gạo nếp cái hoa vàng Thôn Đông Đằng, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn Dương Xuân Trường 0945.616.586

3 Hợp tác xã nông nghiệp Yên
Khoái Gạo nhật Thôn Bản Khoai, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng

Sơn Nông Văn Huy 0399.396.398

4 Hợp tác xã nông nghiệp Thành
Đạt Gạo nếp cái hoa vàng Thôn Háng Ý, xã Châu Sơn, tỉnh Lạng

Sơn Trần Thị Hoàng 0356.461.640

5 Hợp tác xã Nông Nghiệp Gạo Nhật J02 Thôn Quyết Thắng, Xã Hoàng Văn Thụ,
Tỉnh Lạng Sơn Bế Văn Toàn 0384.165.999

6 Tổ hợp tác lúa Hoàng Việt Gạo nếp Mèng Khương Thôn Khum Pinh, xã Na Sầm, tỉnh Lạng
Sơn Phùng Văn Đại 0399.500.765

II ĐƯỜNG ĂN, MUỐI ĂN

1 Công ty cổ phần Hoàng Nguyên
Lạng Sơn Muối, đường Tổ 1, khối 10, đường Mỹ Sơn, phường

Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Lê Thị Minh Trang 02053.713.720

2 Tổ hợp tác sản xuất Đường Mía
Pò Lạn Đường mía Pò Lạn Thôn Pò Lạn, xã Quốc Việt, tỉnh Lạng

Sơn Nông Thị Bích Bản 0818.033.866

III THUỐC THÚ Y

1 Công ty TNHH MTV Thương mại
và Nông nghiệp Lạng Sơn Thuốc Thú y Thôn Bình Cằm, phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn Nguyễn Thị Kim Chi 0866.048.484
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2 Công ty TNHH Thương Mại và
dịch vụ Hồng Thức Thuốc Thú y Khối phố Ngã 4, xã Bình Gia, tỉnh Lạng

Sơn Lương Hoàng Thức 0941.138.828

IV PHÂN BÓN

1 Công ty Vật tư nông nghiệp Lạng
Sơn Phân bón Lô M 1, cụm công nghiệp địa phương số

2, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thanh Vân 02035.870.093

2 Công ty TNHH ND 68 Lạng Sơn Phân bón Thôn Tân Hội, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn Bế Văn Đường 0822.688.116

3 Công ty Cổ phần Công Sơn 89 Phân bón Khu N20, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Hứa Văn Chiến 0945.999.611

4 Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng
vật nuôi và cây trồng Phân bón Thôn Nà Soong, phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn Nông Văn Thế 0915.279.766

5 Công ty TNHH MTV Dược liệu
xanh Lạng Sơn Phân bón Số 307 đường Hùng Vương, phường

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phi Tuấn 0399.111.666

6 Công ty cổ phần nông nghiệp
công nghệ cao NMD Phân bón Số 139 đường Đèo Giang, phường Lương

Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn Trần Bích Hằng 0982.494.181

7 Công ty TNHH MTV Thương mại
và nông nghiệp Lạng Sơn Phân bón Thôn Khòn Phổ, phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn Nguyễn Thị Kim Chi 0912.203.191

8 Công ty TNHH MTV Triệu Bẩy Phân bón Thôn Yên Thủy 1, phường Đông Kinh,
tỉnh Lạng Sơn Triệu Văn Bẩy 0988.123.049

9 Công ty cổ phần Nông nghiệp
AHC Việt Nam Phân bón Thôn Đồng Bến, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng

Sơn Nguyễn Văn Hải 0988.104.389

10 Công ty Cổ phần Chè Thái Bình
Lạng Sơn Phân bón Thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình, tỉnh Lạng

Sơn Trần Thanh Nghiên 0982.262.688

11 Công ty CP giống cây trồng Lạng
Sơn Phân bón Số 55, đường Yết Kiêu, phường Tam

Thanh, tỉnh Lạng Sơn Ngô Trọng Thỉnh 0988.428.130

12 HTX Dịch vụ và Phát triển nông
nghiệp Đoàn Kết Chi Lăng Phân bón Thôn Quán Bầu Đồng Ngầu, xã Chi

Lăng, tỉnh Lạng Sơn Phan Mạnh Tùng 0961.581.595

13 Công Ty Cổ phần Giống cây trồng
Công nghệ cao Việt Nam Phân bón Thôn Ngọc Thành, xã Hữu Lũng, tỉnh

Lạng Sơn  Lê Thị Minh Trà 0392.249.886

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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14 Công ty TNHH vật tư nông
nghiệp Khánh Vy Phân bón Số 80, đường Minh Khai, phường Kỳ

Lừa, tỉnh Lạng Sơn Trương Thị Hà Trang 0399.636.359

15 Công ty TNHH dịch vụ nông
nghiệp Tình Xuyên Phân bón Số 292 Đường Ngô Quyền, phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn Phan Thế Anh 0983.855.712

16 Công ty Cổ phần Ngân Sơn-Chi
nhánh Lạng Sơn Phân bón Khối phố Lương Văn Tri, xã Bắc Sơn,

tỉnh Lạng Sơn Vũ Ngọc Hương 0973.142.268

17 Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ Đông Hưng Phân bón Số 83, Đường Bắc Sơn, Khu An Ninh, xã

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Đông 0985.064.922

V  THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

1 Công ty cổ phần nông nghiệp
công nghệ cao NMD Thuốc bảo vệ thực vật Số 139 đường Đèo Giang, phường Lương

Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn Trần Bích Hằng 0982.494.181

2 Công ty cổ phần Nông nghiệp
AHC Việt Nam Thuốc bảo vệ thực vật Thôn Đồng Bến, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng

Sơn Nguyễn Văn Hải 0988.104.389

3 Công ty Cổ phần Chè Thái Bình
Lạng Sơn Thuốc Bảo vệ thực vật Thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình, tỉnh Lạng

Sơn Trần Thanh Nghiên 0982.262.688

4 HTX Dịch vụ và Phát triển nông
nghiệp Đoàn Kết Chi Lăng Thuốc Bảo vệ thực vật Thôn Quán Bầu Đồng Ngầu, xã Chi

Lăng, tỉnh Lạng Sơn Phan Mạnh Tùng 0961.581.595

5 Công ty TNHH vật tư nông
nghiệp Khánh Vy Thuốc Bảo vệ thực vật Số 80, đường Minh Khai, phường Kỳ

Lừa, tỉnh Lạng Sơn Trương Thị Hà Trang 0399.636.359

VI  GIỐNG CÂY TRỒNG

1 Công ty cổ phần Giống cây trồng
Lạng Sơn Giống cây trồng Số 33 đường Yết Kiêu, phường Tam

Thanh, tỉnh Lạng Sơn Ngô Trọng Thỉnh 253.870.958

VII GIỐNG CÂY TRÔNG LÂM
NGHIỆP

1 Hợp tác xã Quế Thạch Tân Hòa Giống cây trồng lâm nghiệp (Quế) Thôn Tân Tiến, xã Thiện Long, huyện
Bình Gia Nguyễn Văn Võ 0334.566.273

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
Đình Lập

Giống cây trồng lâm nghiệp (Bạch
đàn lai, Keo lai, Hồi)

Thôn Khe Mạ, xã Đình Lập,tỉnh Lạng
Sơn Trần Văn Tùng 0982761647

3 Hợp tác xã Văn Quan Xanh Giống cây trồng lâm nghiệp (Hồi) Thôn Hang Nà, xã Văn Quan, tỉnh Lạng
Sơn Chu Thị Mai 0869.354.461

4 Chi nhánh Công ty cổ phần giống
lâm nghiệp vùng Đông Bắc

Giống cây trồng lâm nghiệp (Mắc
ca; Dẻ ván ghép ăn quả)

Số 378 đường Trần Quang Khải, phường
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Hạnh 0982.115.705

5 Hợp tác xã Dịch vụ giống cây
trồng Chi Lăng

Giống cây trồng lâm nghiệp (Thông
đuôi ngựa, Bạch đàn lai, Keo tai

tượng)
Thôn Phố cũ, xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn Nông Văn Chiến 0369.718.454

6 Công ty Cổ phần giống lâm
nghiệp vùng Đông Bắc

Giống cây trồng Lâm nghiệp (Mắc
ca; Dẻ ván ghép ăn quả)

Số 378 đường Trần Quang Khải, phường
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Hạnh 0982.115.705

7 Công ty TNHH MTV Dược liệu
xanh Lạng Sơn Giống cây trồng Lâm nghiệp (Hồi) Số 20 đường Thác Mạ 3, phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phi Tuấn 0399.111.666

8 Hợp tác xã nông nghiệp Hồ Sơn Giống cây trồng lâm nghiệp (Keo
lai)

Thôn Tân Hoa, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng
Sơn Hoàng Văn Thức 0388.202.010

9 Hợp tác xã Giống cây trồng Hữu
Lũng

Giống cây trồng lâm nghiệp (Keo
lai)

Thôn Đình Bé, xã Tuấn Sơn,tỉnh Lạng
Sơn Dương Tự Định 0915.771.628

10
Hợp tác xã cây ăn quả, đào cảnh
và cây giống lâm nghiệp xã Sơn
Hà

Giống cây trồng lâm nghiệp (Keo
lai)

Khu Ao Đẫu, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng
Sơn Đào Tiến Bích 0372.909.018

11
Hợp tác xã dịch vụ mua, bán, gieo,
ươm giống cây Lâm nghiệp xã
Hòa Thắng

Giống cây trồng lâm nghiệp (Keo
lai) Thôn Vôi Xô, xã Tuấn Sơn,tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nam 0332170469

12 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
Đông Bắc

Giống cây trồng lâm nghiệp (Keo
lai, Bạch đàn lai, Lim xanh)

Số 58, đường Xương Giang, khu Tân
Hoà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Chu Thành Chuông 0985.900.189

13 Công ty TNHH MTV Cửu Long Giống cây trồng lâm nghiệp (Keo
lai, Bạch đàn lai)

Khu Nhị Hà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng
Sơn LI WEI DONG 0839.705.678

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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14 Công ty Hà An 88 Giống cây trồng lâm nghiệp (Keo
lai, Bạch đàn lai) Thôn Sẩy, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Vũ Thị Hằng 0965.131.988

VIII GIỐNG THỦY SẢN

1 Hộ kinh doanh Hứa Văn Quân Giống cá trắm, cá chép Phố Đức Hinh, xã Văn Quan, tỉnh Lạng
Sơn Hứa Văn Quân 0944.141.836

2 Hợp tác xã thủy sản Cấm Sơn xã
Hòa Lạc Giống cá tầm, cá trắm, cá chép Thôn Đồng Thủy, xã Tân Thành, tỉnh

Lạng Sơn Nguyễn Văn Xuân 0985.575.064

3 Công ty TNHH Đầu tư và Phát
triển công nghệ Bắc Sơn Giống cá tầm, cá hồi Thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng

Sơn Nguyễn Tất Đắc 0983.752.878

4
Khu sản xuất và cung ứng giống
thủy sản Bản Ngà  - Trung tâm
Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn

Giống các các loại Thôn Bắc Đông 1, phường Kỳ Lừa, tỉnh
Lạng Sơn Vũ Kỳ Nam 02053.871.066

IX GIỐNG GÀ

1 Hợp tác xã Thành Lộc xã Mẫu
Sơn Gà Lục Đinh Núi Tuyết Thôn Bản Phải, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng

Sơn Lý Minh Hiếu 0888.383.833

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ
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